
Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Chuyên ngành Thiết kế thời trang

1 DH91500353 Lê Thị Thu Cẩm D15_MT2TT  6.22 115 46 10 4 0 4 Không đủ điều kiện

2 DH91500562 Phạm Thị Kim Chi D15_MT2TT  5.48 86 35 38 13 2 15 Không đủ điều kiện

3 DH91501146 Nguyễn Thị Khánh Ly D15_MT2TT  5.40 96 39 28 11 0 11 Không đủ điều kiện

4 DH91502010 Tiêu Thị Ngọc Xuân D15_MT2TT  6.47 107 43 17 5 2 7 Không đủ điều kiện

5 DH91602251 Huỳnh Thanh Bình D16_MT2TT  6.24 111 45 16 6 1 7 Không đủ điều kiện

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa

1 DH91502500 Nguyễn Minh Châu D15_MT3DH  4.41 79 31 45 12 7 19 Không đủ điều kiện

2 DH91501147 Lê Thùy Lý Đoan D15_MT3DH  7.22 125 50 0 0 0 0 Đủ điều kiện

3 DH91502387 Phạm Mai Hân D15_MT3DH  6.60 118 47 6 2 1 3 Không đủ điều kiện

4 DH91501154 Lê Hồng Khanh D15_MT3DH  6.48 115 47 8 1 2 3 Không đủ điều kiện

5 DH91500792 Mạc Thanh Nhàn D15_MT3DH  6.02 110 44 14 4 2 6 Không đủ điều kiện

6 DH91602886 Trần Tố Anh D16_MT3DH  6.67 118 47 7 3 0 3 Chưa đạt BTTN

7 DH91600905 Nguyễn Thị Huỳnh Như D16_MT3DH  6.73 114 46 9 3 1 4 Không đủ điều kiện

8 DH91600404 Đinh Văn Nhất Quý D16_MT3DH  6.08 116 47 7 3 0 3 Đủ điều kiện

9 DH91601888 Nguyễn Anh Thy D16_MT3DH  6.11 124 50 0 0 0 0 Chưa đạt BTTN

10 DH91603753 Đặng Thị Thu Trinh D16_MT3DH  5.89 110 45 13 4 1 5 Không đủ điều kiện

11 DH91601819 Dương Hồng Vy D16_MT3DH  6.83 117 47 7 2 1 3 Không đủ điều kiện

Chuyên ngành Trang trí nội thất

1 DH91502011 Lê Huỳnh Trọng Đạt D15_MT4NT  6.28 115 45 8 3 1 4 Không đủ điều kiện

2 DH91501860 Nguyễn Đình Huy D15_MT4NT  5.00 79 30 44 16 3 19 Không đủ điều kiện

(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình
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3 DH91501153 Võ Hoàng Mẫn D15_MT4NT  6.02 119 47 4 1 1 2 Không đủ điều kiện

4 DH91502498 Trần Thị Thu Thảo D15_MT4NT  5.44 103 41 20 3 5 8 Không đủ điều kiện

5 DH91501947 Lê Thanh Trúc D15_MT4NT  6.87 123 49 0 0 0 0 Đủ điều kiện

6 DH91501404 Nguyễn Thị Hạ Vy D15_MT4NT  6.15 108 43 15 5 1 6 Không đủ điều kiện

7 DH91600601 Ngô Phan Hồng Đào D16_MT4NT  6.04 101 39 20 3 6 9 Không đủ điều kiện

8 DH91604053 Dương Thị Mỹ Huyền D16_MT4NT  4.59 80 31 41 11 6 17 Không đủ điều kiện

9 DH91603059 Nguyễn Hoàng Thúy Lam D16_MT4NT  4.26 70 27 51 15 6 21 Không đủ điều kiện

10 DH91501501 Nguyễn Phương Lê D16_MT4NT  5.05 97 39 28 6 6 12 Không đủ điều kiện

11 DH91502022 Nguyễn Đinh Vũ D16_MT4NT  4.14 86 35 36 13 1 14 Không đủ điều kiện
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